
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.13.06.610.0
CÐN KTML

19A
12/12/2001CườngNguyễn Dương Tấn04641910051

6.46.07.35.0
CÐN KTML

19A
20/04/1998DiênTrần Đức04641910072

0.00.08.07.0
CÐN KTML

19A
29/05/2001DuyVăn Khánh04641910123

4.42.06.010.0
CÐN KTML

19A
22/05/2001HậuHuỳnh Trung04641910214

5.94.07.310.0
CÐN KTML

19A
07/01/2001LộcNguyễn Tấn04641910345

4.43.06.05.0
CÐN KTML

19A
24/12/2000LuânNguyễn Duy04641910366

5.13.07.37.0
CÐN KTML

19A
06/05/2000NhơnHuỳnh Hữu04641910497

5.34.06.67.0
CÐN KTML

19A
17/05/1999PhúcLê Hồng04641910568

5.24.05.610.0
CÐN KTML

19A
03/05/1999TăngTrần Đức Thái04641910619

4.22.06.66.0
CÐN KTML

19A
27/05/2001VươngMai Thành046419109110

H.Ghép -
CÐNKTML17A6.65.08.38.0

CÐN KTML
17A

27/08/99TàiLê Phát046417107311

H.Ghép -
CÐNKTML18A6.36.06.38.0

CÐN KTML
18A

29/04/1997TriềuHồ Hoàng046418108112

6.97.06.010.0
CÐN KTML

19B
26/02/2000AnhTrịnh Hoàng046419109413

5.06.04.04.0
CÐN KTML

19B
23/05/2001CườngNguyễn Chí046419109714

5.55.05.010.0
CÐN KTML

19B
07/01/2001HàoLê Nhật046419110315

5.56.04.67.0
CÐN KTML

19B
29/05/2001HảiLê Chí046419110416

5.16.04.34.0
CÐN KTML

19B
12/08/2001HảiNguyễn Ngọc046419110517

6.06.05.010.0
CÐN KTML

19B
03/01/2001HậuTrương Thanh046419110718

5.16.03.67.0
CÐN KTML

19B
03/03/2001HuyHuỳnh Tuấn046419111019

5.16.04.34.0
CÐN KTML

19B
25/03/2001HưngNguyễn Khánh046419111520

7.26.08.010.0
CÐN KTML

19B
05/11/1999KiênĐỗ Trung046419111921

6.06.05.010.0
CÐN KTML

19B
10/11/2001LộcHuỳnh Tấn046419112422

6.97.06.010.0
CÐN KTML

19B
19/10/2001NamNguyễn Hoài046419112823
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.16.04.34.0
CÐN KTML

19B
23/02/2001NghĩaLê Minh046419113024

5.86.05.37.0
CÐN KTML

19B
03/08/2001NghĩaTrần Tuấn046419113125

5.26.04.64.0
CÐN KTML

19B
21/11/1999NguyễnNgô Dương046419113226

3.42.04.37.0
CÐN KTML

19B
09/06/2001NhãLê Văn046419113327

5.16.04.34.0
CÐN KTML

19B
17/02/2001NhânVõ Thành046419113628

6.77.06.37.0
CÐN KTML

19B
12/12/1999OanhNguyễn Xuân046419113829

5.75.05.610.0
CÐN KTML

19B
09/10/2001PhúcNguyễn Khánh046419114430

5.16.04.34.0
CÐN KTML

19B
18/11/2001PhươngNguyễn Vũ Bình046419114931

5.04.05.010.0
CÐN KTML

19B
04/01/2001QuangVũ Xuân046419115232

5.26.04.64.0
CÐN KTML

19B
17/02/2001SoạnPhạm Thanh046419115533

5.16.04.34.0
CÐN KTML

19B
01/02/2001TânKim Nhật046419115734

6.86.07.010.0
CÐN KTML

19B
21/10/2001ThànhNguyễn Hữu046419116035

5.86.04.610.0
CÐN KTML

19B
09/06/2001ThiệnPhạm Đức046419116336

5.75.05.510.0
CÐN KTML

19B
08/06/2001ThơmLữ Văn046419116537

5.86.04.610.0
CÐN KTML

19B
02/06/2000TiếnLê Đức046419116938

6.06.05.010.0
CÐN KTML

19B
04/09/2001TínHuỳnh Trung046419117239

5.44.06.010.0
CÐN KTML

19B
09/10/2001TríLê Văn046419117540

6.35.07.010.0
CÐN KTML

19B
21/08/2001TúHuỳnh Ngọc046419118041

2.21.02.76.0
CÐN KTML

19C
03/09/2001AnNguyễn Vũ046419118442

5.86.04.79.0
CÐN KTML

19C
12/04/1995CôngNguyễn Văn046419119543

2.71.03.39.0
CÐN KTML

19C
07/06/2001ĐạtHứa Chí046419119944

0.00.03.73.0
CÐN KTML

19C
31/07/2000ĐiềnLê Xuân046419120145

1.91.01.39.0
CÐN KTML

19C
21/04/2001HậnNguyễn Hoài046419120446

5.17.01.79.0
CÐN KTML

19C
12/12/2001HiếuNguyễn Trung046419120547

0.00.02.79.0
CÐN KTML

19C
30/08/2001HuyHùynh Quốc046419120848

3.44.02.06.0
CÐN KTML

19C
09/05/1998HuyTrần Khắc046419121049

3.53.02.79.0
CÐN KTML

19C
10/02/2001KhoaVõ Đăng046419121650
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.08.02.79.0
CÐN KTML

19C
03/12/2001LộcPhạm Hữu046419121951

5.97.03.79.0
CÐN KTML

19C
16/07/2000NhậtLê Trung046419122952

5.07.02.36.0
CÐN KTML

19C
07/03/2001PhiTrần Long046419123253

5.06.02.79.0
CÐN KTML

19C
10/06/2001QuốcTrần Văn046419123954

4.14.03.09.0
CÐN KTML

19C
15/03/2000TâmPhạm Minh046419124355

4.03.04.76.0
CÐN KTML

19C
09/01/2001TânVõ Thành Minh046419124456

3.65.02.03.0
CÐN KTML

19C
23/12/2001ThanhNguyễn Ngọc046419124557

2.84.01.33.0
CÐN KTML

19C
02/01/1996TháiNgô Quang046419124658

5.46.03.79.0
CÐN KTML

19C
23/12/2000ThắngTrịnh Minh046419124859

5.27.02.09.0
CÐN KTML

19C
12/04/2000ThuậnNguyễn Gia046419125060

6.37.04.79.0
CÐN KTML

19C
18/05/2001TrangĐặng Văn046419125461

2.51.02.79.0
CÐN KTML

19C
21/09/2001TriểnHà Tấn046419125562

4.33.04.79.0
CÐN KTML

19C
26/12/2000TrungLê Minh046419125763

5.07.02.36.0
CÐN KTML

19C
14/10/1999TrungNguyễn Doãn046419125864

5.18.02.03.0
CÐN KTML

19C
07/03/2000TuấnĐặng Anh046419126565

2.71.03.39.0
CÐN KTML

19C
24/10/2000TúHà Trần Anh046419126766

H.Ghép -
CÐNKTML18C3.65.02.03.0

CÐN KTML
18C

07/08/2000HiếuBùi Trung046418120967

H.Ghép -
CÐNKTML18C2.91.04.37.0

CÐN KTML
18C

19/09/1999TânPhạm Duy046418125768

H.Ghép -
CÐNKTML18C0.00.02.77.0

CÐN KTML
18C

30/03/1998ThiệnTrần Phúc046418126469

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 04 tháng 08 năm 2020

3/3


